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STT 
 

Chương/chủ đề 
 

Nội dung/đơn vị kiến thức 

Tổng 
lệnh hỏi 
theo nội 

dung 

Cấp độ tư duy Tổng 
% 

điểm 
Phần I Phần II Phần III 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD 

 
1 

Khí quyển. Nhiệt 
độ không khí 

- Sự phân bố nhiệt độ không 
khí theo vĩ độ địa lí. 
- Sự phân bố nhiệt độ không 
khí theo địa hình. 

 
4 

 
1 

 
1 

  
 

    

1 
 

 
1 

 
15 

(1,5) 

 
 
2 

Khí áp. Gió và 
mưa. 
 

- Khái niệm, đặc điểm, 
nguyên nhân, tính chất của 
gió mùa. 
- Đặc điểm tính chất của 
gió phơn. 

 
 
9 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 
 

 
 
1 

  
 
 

 
 
1 

 
 

15% 
(1,5) 

 
 

 
3 

Thủy quyển. 
Nước trên lục 
địa. 

- Ảnh hưởng của các nhân tố 
tới chế độ nước sông. 

 
 

10 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
2 

 
 
1 
 
 

  
 

1 
 

  
 

30% 
(3.0) 

4 Đất và sinh 
quyển. Sự ảnh hưởng của các nhân tố 

khí hậu, nước, đất tới sự phân 
bố và phát triển sinh vật. 

12 3 2 2 1 2 1   1 40% 
(4.0) 

Tổng lệnh hỏi theo phần và cấp độ tư duy 35 18 12 5 100% 
(10) 

 



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  
MÔN: ĐỊA LÍ 10 

NĂM HỌC 2025-2026 
 

 

 
TT 

 
Chương/ 
Chủ đề 

 
Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 

 
Mức độ đánh giá 

Số lệnh hỏi theo 
cấp độ tư duy 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

 
 
 
 

1 

Khí quyển. 
Nhiệt độ không 
khí 

- Sự phân bố nhiệt độ 
không khí theo vĩ độ 
địa lí. 
- Sự phân bố nhiệt độ 
không khí theo địa 
hình. 

Nhận biết 
- Trình bày được sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ và theo địa hình. 

Thông hiểu 
- Giải thích được sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ và theo địa hình 
Vận dụng 
- Tính nhiệt độ thay đổi theo độ cao 
- Biên dô 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
1 

 
 

 
2 

Khí áp. Gió và 
mưa. 
 

- Khái niệm, đặc 
điểm, nguyên nhân, 
tính chất của gió 
mùa. 
- Đặc điểm tính chất 
của gió phơn. 

Nhận biết 
– Trình bày được đặc điểm của gió mùa. 

Thông hiểu 
- Giải thích được nguyên nhân hình thành gió mùa, gió phơn. 
Vận dụng:  

- Giải thích được vì sao vào mùa hạ, các tỉnh miền Trung nước ta có 
hiện tượng khô nóng khác thường. 

 
 

 
3 

 
 

 
3 

 
 

 
3 



 
 
 
 
 

3 

Thủy 
quyển. 

Nước trên 
lục địa. 

- Ảnh hưởng của 
các nhân tố tới chế 
độ nước sông. 

Nhận biết 
– Trình bày được ảnh hưởng của các nhân tố tới chế độ nước sông. 

Thông hiểu 
- Phân tích được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới chế độ nước 
sông. 

Vận dụng  

- Liên hệ để giải thích vì sao lũ lụt ở miền Trung nước ta trầm 
trọng nhất 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

2 

 Lưu ý: 
- Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi. 

- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng). 
- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
- Phần III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.  

 
 
 
 
 

4 

Đất và sinh 
quyển. 

Sự ảnh hưởng của các 
nhân tố khí hậu, 
nước, đất tới sự phân 
bố và phát triển sinh 
vật. 

Nhận biết 
Trình bày được sự ảnh hưởng của nhân tố khí hậu,  đất tới sự phân bố 
và phát triển sinh vật. 

Thông hiểu 
Phân tích được mức độ ảnh hưởng  của nhân tố khí hậu,  đất tới sự 
phân bố và phát triển sinh vật. 

Vận dụng 

Giải thích được sự phân bố và phát triển của sinh vật ở nước ta 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

Số lệnh hỏi  14 11 10 

Tổng hợp chung  40% 32% 28% 


